
Nguồn NS
 Nguồn cứu 

trợ 

1
Cải tạo nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, MTTQ 

xã 8172443 815                    769                      600                     600                -                  

2 Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc UBND xã 8175602 1.137                 1.124                   666                     666                -                  

3 Cải tạo, sữa chữa trường TH Thạch Khê 8172444 595                    586                      582                     382                200                 

4
Cải tạo sữa chữa trường tiểu học Đỉnh Bàn cụm

1,2
8172451

1.366                 1.339                   712                     262                450                 

5
Sữa chữa cải tạo một số hạng mục Trụ sở Đảng

ủy -HĐND -UBMTTQ xã Thạch Khê
8176282

900                    860                      399                     399                -                  

6
Sữa chữa Nhà làm việc cuả Trung tâm phục vụ 

HCC xã Thạch Khê
8172448

328                    309                      181                     181                -                  

7
Cải tạo sữa chữa trường MN Đỉnh Bàn (cụm

1,2)
8172451

317                    295                      293                     193                100                 

8
Cải tạo, sữa chữa nhà học 2 tầng trường THCS

Đỉnh Bàn 8172450 436                    410                      406                     306                100                 

9 Cải tạo sữa chữa trường THCS Lê Hồng Phong
8172446 137                    123                      122                     102                20                   

10 Cải tạo sữa chữa trường MN Thạch Hải 8172442 306                    284                      283                     123                160                 

11

Đường giao thông nội đồng từ khe Trung Dân 

đến Khe Trung Miệu xã Thạch Đỉnh
7667661

-                     31                        31                       31                  -                  

12

sữa chữa tường chắn sóng để Hữu Phủ và cống 

số 01 xã Thạch Đỉnh
7737302

-                     37                        30                       30                  -                  
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13

Nâng cấp mở rộng đường trục chính xã Thạch 

Hải đoạn từ ngã tư đường 19/5 đến thôn Nam 

Hải

7776214

-                     221                      147                     147                -                  

14 Khu vui chơi giải trí xã Thạch Đỉnh 7785725 -                     150                      150                     150                -                  

15

Đường nội đồng tại vùng Dập Nại - Dập Mới xã 

Thạch Đỉnh
7800570

-                     43                        43                       43                  -                  

16

Nạo vét kênh thoát lũ từ Moong mỏ sắt ra cống 

số 1
7802365

-                     39                        39                       39                  -                  

17

Đường giao thông từ đường tỉnh lộ 550 đến 

trường THPT Nguyễn Trung Thiên
7857339

-                     122                      122                     122                -                  

18

Đường giao thông nối quốc lộ 15B đi khu di 

tích lịch sử Quốc gia Trương Quốc Dụng thôn 

Vĩnh Long, xã Thạch Khê

7861646

-                     45                        28                       28                  -                  

19

Kiên cố hóa kênh mương xã Thạch Khê năm 

2020
7879216

-                     82                        55                       55                  -                  

20

Đường giao thông nông thôn xã Thạch Khê 

năm 2020
7884947

-                     54                        54                       54                  -                  

21

Nâng cấp mở rộng đường trục xã Thạch Đỉnh 

(Giai đoạn 2)
7885587

-                     80                        80                       80                  -                  

22

Nạo vét kênh dẫn phục vụ nuôi trồng thủy sản 

xã Đỉnh Bàn
7886726

-                     105                      105                     105                -                  

23

Đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến đê Hữu 

Phủ xã Thạch Khê
7891277

-                     85                        75                       75                  -                  

24

Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc xã Thạch 

Khê
7891721

-                     46                        46                       46                  -                  

25

Thảm nhựa Carboncor tuyến đường truc thôn 

Trường Xuân xã Đỉnh Bàn
7895580

-                     62                        62                       62                  -                  

26

Nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.550 đến 

chùa Phúc Linh xã Thạch Khê
7898560

-                     287                      287                     287                -                  

27

Thảm nhựa Carboncor tuyến đường trục thôn 

Vĩnh Sơn, Trường Xuân xã Đỉnh Bàn
7905821

-                     289                      286                     286                -                  



28

Cải tạo trạm biến áp phục vụ nuôi trồng thủy 

sản thôn Đồng Giang xã Thạch Khê
7909740

-                     61                        61                       61                  -                  

29

Cải tạo nhà làm việc ban chỉ huy quân sự, công 

an xã Đỉnh Bàn
7915633

-                     142                      142                     142                -                  

30

Xây dựng các hạng mục phụ trợ khu vui chơi 

giải trí thôn Tân Phúc xã Thạch Khê.
7918430

-                     70                        69                       69                  -                  

31

Thảm nhựa Carboncor tuyến đường từ giếng 

vuông Tây Sơn đến nhà anh Hoàng và tuyến 

đường từ QL15B đến nhà ông Liệu

7931455

-                     104                      104                     104                -                  

32 Rãnh thoát nước xã Thạch Khê năm 2021 7943851 -                     67                        67                       67                  -                  

33

Cải tạo nhà văn hóa thôn Vĩnh Hòa và thôn Văn 

Sơn, xã Đỉnh Bàn
7945291

-                     21                        21                       21                  -                  

34
Tuyến đường từ đền Voi Quỳ đến đường trục xã 7969824

-                     455                      453                     453                -                  

35

Mương thoát nước dân sinh thôn Bình Sơn, xã 

Đỉnh Bàn
7978298

-                     16                        15                       15                  -                  

36

Cải tạo, sữa chữa cổng và hàng rào trường tiểu 

học 1 Đỉnh Bàn.
7979975

-                     65                        47                       47                  -                  

37

Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và các hạng mục phụ 

trợ đường vào trường THPT Nguyễn Trung 

Thiên

7997595

-                     58                        57                       57                  -                  

38

Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các 

tuyến đường giao thông thôn Thanh Lan và 

thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê

8000753

-                     69                        69                       69                  -                  

39 Đường GTNT xã Đỉnh Bàn năm 2022 8001407 -                     100                      100                     100                -                  

40

Đường nội đồng thôn Vĩnh Hòa, Văn Sơn và 

Tây Sơn xã Đỉnh Bàn
8033932

-                     25                        25                       25                  -                  

41 Kênh nội đồng thôn Vĩnh Hòa xã Đỉnh Bàn 8033933 -                     19                        19                       19                  -                  

42

Phá dỡ, hoàn trả hàng rào cho các hộ dân xã 

Đỉnh Bàn năm 2023
8053235

-                     80                        80                       80                  -                  

43

Đường giao thông nông thôn xã Đỉnh Bàn năm 

2023
8054140

-                     40                        40                       40                  -                  



44

Phục hồi, nâng cấp mặt đường giao thông thôn 

Đồng Giang, xã Thạch Khê
8062892

-                     145                      145                     145                -                  

45 Rảnh thoát nước xã Đỉnh Bàn năm 2023 8064613 -                     80                        80                       80                  -                  

46

Đầu tư xây dựng các hạng mục chợ Sơn xã 

Thạch Đỉnh
8066765

-                     293                      293                     293                -                  

47

Đắp đường nội đồng và đặt ống phi phục vụ sản 

xuất xã Đỉnh Bàn
8073432

-                     44                        44                       44                  -                  

48 Nâng cấp, cải tạo sân vận động xã Đỉnh Bàn 8079837 -                     134                      126                     126                -                  

49

Xây dựng đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ 

thông tin – Viễn Thông xã Thạch Khê
8080687

-                     131                      131                     131                -                  

50

Mương thoát nước dân cư thôn Nam Hải, xã 

Thạch Hải
8084064

-                     482                      482                     482                -                  

51

Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

 Viễn thông, xã Thạch Hải
8088006

-                     186                      157                     157                -                  

52

Mương thoát nước dọc đường trục xã thôn Bắc 

Hải, xã Thạch Hải
8096972

-                     15                        15                       15                  -                  

53

Nâng cấp rảnh thoát nước thôn Vĩnh Hòa, xã 

Đỉnh Bàn
8107297

-                     498                      458                     458                -                  

54

Đường giao thông thôn Trường Xuân xã Đỉnh 

Bàn năm 2024
8113060

-                     257                      257                     257                -                  

55

Sữa chữa mặt đường trục xã đoạn từ thôn 

Thượng Hải đến thôn Nam Hải, xã Thạch Hải
8119673

-                     9                          9                         9                    -                  

56

Kiên cố hóa kênh mương thôn Vĩnh Tiến xã 

Thạch Khê năm 2024
8127400

-                     100                      100                     100                -                  

57 Nâng cấp, chỉnh trang bãi tắm , xã Thạch Hải 8140669 -                     4.836                   4.836                  4.836             -                  

58 Đường cấp phối nội đồng xã Thạch Khê 8142736 -                     212                      212                     212                -                  

59

Nâng cấp tuyến đường GTNT đoạn từ trường 

Tiểu học đến tuyến đường Thạch Hải - Lê Khôi
8146373

-                     986                      955                     955                -                  

60 Lát sân trường tiểu học xã Đỉnh Bàn. 8146769 -                     97                        97                       97                  -                  

61 Đường giao thông thôn Văn Sơn xã Đỉnh Bàn 8146773 -                     1.071                   1.068                  1.068             -                  

62

Nâng cấp, sửa chữa đường từ bải đậu xe vào 

đền chính Lê Khôi
8147544

-                     357                      339                     339                -                  



63

Cơ giới hóa vận hành các cống thủy lợi trên địa 

bàn xã Đỉnh Bàn
8147546

-                     951                      951                     951                -                  

64

Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường từ thôn Tây 

Sơn đi Vĩnh Sơn.
8147547

-                     1.047                   1.027                  1.027             -                  

65

Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường trục thôn Vĩnh 

Hòa
8147549

-                     1.112                   1.110                  1.110             -                  

66

Nâng cấp, sửa chữa mặt đường tuyến đường 

trục xã đoạn từ ngã tư ĐT.550 đến đường 

Thạch Hải - Lê Khôi

8147552

-                     1.125                   1.116                  1.116             -                  

67

Cơ giới hóa vận hành cống Phúc Lộc, xã Thạch 

Khê
8148119

-                     190                      89                       89                  -                  

68

Xây dựng tuyến kênh tưới cửa trường Mầm non 

Thạch Khê
8148120

-                     1.022                   1.019                  1.019             -                  

69

Nâng cấp, sữa chữa các hạng mục phụ trợ đền 

Lê Khôi.
8148321

-                     387                      384                     384                -                  

70

Nạo vét kênh mương nội đồng Đập Mới và các 

hạng mục phụ trợ xã Đỉnh Bàn
8150775

-                     253                      253                     253                -                  

71

Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường giao thông đi 

Trường tiểu học xã Đỉnh Bàn.
8150776

-                     1.086                   1.086                  1.086             -                  

72

Đường giao thông thôn Thanh Long xã Đỉnh 

Bàn năm 2024
8104729

-                     206                      206                     206                -                  

73

Bồi thường hổ trợ Khi nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án: Quy hoạch đất ở vùng Đập Họ
7967617

-                     9                          9                         9                    -                  

TỔNG CỘNG 26.589                 24.306                23.276           1.030              

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


